Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2005- 2009)

	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
đơn vị công tác
	Chức vụ 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ I
	Điện thoại

	1
	Ông 
Trần Hoàng Diệu
	Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang
	Chủ tịch
Liên hiệp hội
	0913.962881

	2
	Ông 
NguyễnNgọcÁnh
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh TG

	Phó Chủ tịch
thường trực 
Liên hiệp hội
	0913.962831

	3
	Ông
Nguyễn Văn Châu
	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
	Phó Chủ tịch
Liên hiệp hội
	0913.879426

	4
	Ông 
Nguyễn Bình Luận
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh TG

	Phó Chủ tịch
Liên hiệp hội
	0918.819351

	5
	Ông 
Lương Văn Thanh
	            -nt-
	Phó Chủ tịch
Liên hiệp hội
	0918.046686

	6
	Bà 
ĐồngThị Bạch Tuyết
	            -nt-
	Phó Chủ tịch
Liên hiệp hội
	0913.962757

	7
	Ông
Phạm Việt Hồng
	         -nt-
	Tổng thư ký
Liên hiệp hội
	0974.442722

	8
	Ông 
Nguyễn Văn Cược
	Chủ tịch Hội Đông y TG
	Trưởng ban kiểmtra, UVTV LHH
	0903.679611

	9
	Ông 
Nguyễn Anh Tuấn
	GĐ Đài PT-TH TG
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Tiền Giang
	Ủy viên thường vụ
	0913.640806

	10
	Ông 
Phạm Công Thành
	Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TG
	-nt-
	0913.962330

	11
	Ông 
Nguyễn Minh Châu 
	Viện trưởng Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam
	-nt-
	0913.962690

	12
	Ông 
Đào Viễn Trung
	Nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang
	-nt-
	

	13
	Ông
Nguyễn Hùng Vĩ
	PGĐ Sở y tế TG
PCT Hội y học TG
	-nt-
	0903.820901

	14
	Ông 
Nguyễn Tấn Tranh
	Nguyên Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Y học TG
	Ủy viên Ban chấp hành
	0913.879007

	15
	Ông 
Nguyễn Thanh Cẩn
	PGĐ TT Sở NN-PTNT TG, Chủ tịch Hội Nghề cá TG
	-nt-
	0913.962338

	16
	Ông 
Nguyễn Minh Châu
	GĐ Trường Chính trị TG

	-nt-
	0913.962902

	17
	Ông
Đỗ Văn Thuận
	Phó Chủ tịch Liên   minh các Hợp tác xã TG
	-nt-
	0919.180949

	18
	Ông
Trần Thanh Nhã
	Chủ tịch Hội Nhà báo TG
	-nt-
	0913.962732

	19
	Ông
Lâm Quang Định
	Chủ tịch Hội Khuyến học Tiền Giang
	-nt-
	0913.962311

	20
	Ông 
Cao Văn Hoá
	PGĐ Sở NN-PTNTTG
Chủ tịch Hội Làm vườn TG
	-nt-
	0918.496765

	21
	Ông
Lê Minh Quang
	Phó ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TG
	-nt-
	0913.879208

	22
	Ông 
Nguyễn Kha
	Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TG
	-nt-
	

	23
	Ông 
Ngô Tấn Lực
	Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Tiền Giang
	-nt-
	0918.052886

	24
	Ông 
Nguyễn Văn Re
	Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TG
	-nt-
	0913.962605

	25
	Ông 
Lưu Hồng Oanh
	Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Sở KH – CN Tiền Giang
	-nt-
	0918.235085

	26
	Ông 
Nguyễn Cao Tất
	Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TG
	-nt-
	0903.623539

	27
	Ông 
Nguyễn Công Uẩn
	Trưởng phòng Quản lýCNTT Sở KH và CN TG
	-nt-
	0903.359467

	28
	Ông
Lê Xuân Hùng
	Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tỉnh Tiền Giang
	-nt-
	0913.879050

	29
	Ông 
Phạm Văn Nghi
	Trưởng khoa nông nghiệp Trường Đại học Tiền Giang
	-nt-
	0913.962818

	30
	Ông
Nguyễn Vĩ Nhân
	Trưởng phòng đào tạoTrường Cao đẳng nông nghiệp Nam bộ
	-nt-
	0908.191177

	31
	Ông 
Tạ Văn Trầm
	HT Trường Cao đẳng y tế TG
PCT Hội KH&KT ngànhY TG
	-nt-
	0913.771779

	32
	Ông
Đặng Thanh Liêm
	Giám đốc Sở Công Thương Tiền Giang
	-nt-
	0919.454444

	33
	Bà 
NguyễnThịNgọcThu
	Nguyên Giám đốc Công ty xăng dầu Tiền Giang
	-nt-
	

	34
	Ông
Nguyễn Ngọc Điệp
	Giám đốc Sở xây dựng TG
	-nt-
	0913.879063

	35
	Ông 
Võ Thành Phương
	GĐ Công ty CP tư vấn, đầu tư, giao thông, thủy lợi Tiền Giang
	-nt-
	0913.962346

	36
	Ông 
Trần Văn Tươi
	Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Tiền Giang
	-nt-
	

	37
	Ông
Phạm Văn Khanh
	PGĐ Sở Giáo dục và Đàotạo,
CTHộiKHTâmlý giáo dụcTG
	-nt-
	0913.962810

	38
	Ông 
Trần Thế Yên
	Giám đốc Công ty VAC Tiền Giang
	-nt-
	0918.350927

	39
	Ông 
Nguyễn Việt Hoa
	Chủ tịch Hội làm vườn huyện Cái Bè,  Tiền Giang
	-nt-
	0985.744439

	40
	Ông
Đinh Văn Năm
	Giám đốc Công ty TNHH Cái Bè,TG
	-nt-
	0913.962839

	
	Tổng cộng: 40 người
	
	 
	 


